
   PHỤ LỤC 

CHI TRẢ KINH PHÍ GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG CHO CỘNG TÁC VIÊN 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTDVVL ngày      /12/2025)  

của Trung tâm Dịch vụ việc làm) 

 

 

 I. MỨC PHÍ GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHỮNG DOANH 

NGHIỆP TRONG NƯỚC 

 1. Cty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt. 

 a) Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng (30 ngày) : 300.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng (60 ngày) được nhận thêm: 300.000 

đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (03) ba tháng (90 ngày) được nhận thêm: 300.000 

đồng/người 

 b) Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 100.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 100.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (03) ba tháng được nhận thêm: 100.000 đồng/người. 

 2. Cty TNHH Tân Vĩnh Nghĩa (gỗ) KCN Đồng Xoài I: 

 a) Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 200.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 400.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (03) ba tháng được nhận thêm: 800.000 đồng/người 

 b) Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 100.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 100.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (03) ba tháng được nhận thêm: 200.000 đồng/người. 

 3. Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (May mặc) KCN Bắc Đồng Phú 

 a) Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố: 

 * Lao động không có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 300.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 700.000 đồng/người 

 * Lao động có tay nghề: 
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 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 500.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 600.000 đồng/người 

 b) Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 

 * Lao động không có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 100.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 100.000 đồng/người 

 * Lao động có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 200.000 đồng/người 

 - Người lao động làm việc đủ (02) hai tháng được nhận thêm: 200.000 đồng/người 

 4. Công ty TNHH Elite Apparatech – Khu công nghiệp Long Khánh: 

 a) Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố: 

 * Lao động không có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 800.000 đồng/người 

 * Lao động có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 1.000.000 đồng/người 

 * Thợ may có tay nghề phải hoàn thành bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn của công ty. 

 b) Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 

 * Lao động không có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 200.000 đồng/người 

 * Lao động có tay nghề: 

 - Người lao động làm việc đủ (01) một tháng: 300.000 đồng/người 

 5. Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina – Khu công nghiệp Biên Hòa 2 

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố: 

 + Người lao động làm việc đủ (06) ngày: 100.000 đồng/người. 

 b) Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 

 + Người lao động làm việc đủ (06) ngày: 50.000 đồng/người. 

 Lưu ý: Việc chi trả kinh phí cho cộng tác viên sau khi người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp hoàn thành từng mức thời gian nêu trên. Trường hợp người lao động 

làm việc không đủ mốc thời gian 01 tháng thì sẽ không được thanh toán. Riêng công 

ty Tae Kwang Vina người lao động phải làm việc đủ 6 ngày. 

 I. MỨC PHÍ GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

HOẶC ĐI DU HỌC. 

 1. Xuất khẩu lao động đi làm việc tại Nhật Bản:  



3 

 

 * Thời hạn 03 năm trở lên: 

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố trực tiếp giới thiệu: 

3.000.000 đồng/người. 

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 1.000.000 đồng/người. 

 * Thời hạn 01 năm:  

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố trực tiếp giới thiệu: 

1.000.000 đồng/người. 

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 500.000 đồng/người. 

 * Điều kiện thanh toán: Sau khi người lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

 2. Du học nghề tại Hàn Quốc: 

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên thôn, ấp, khu phố trực tiếp giới thiệu: 

3.000.000 đồng/người. 

 - Mức phí chi trả cho cộng tác viên xã, phường: 1.000.000 đồng/người. 

 * Điều kiện thanh toán: Sau khi người lao động xuất cảnh đi du học nghề ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

 * Lưu ý: Trường hợp CTV xã, phường trực tiếp giới thiệu lao động cho doanh 

nghiệp thì phần kinh phí trả cho CTV thôn, ấp, khu phố sẽ trả cho CTV xã, phường. 
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